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SUMMARY
PRODUCTIVITY OF F1 CROSSBRED BEEF CATTLE BETWEEN 
SIND HYBRID WITH RED ANGUS AND RED BRAHMAN CATTLE
IN CONDITIONS OF LIVESTOCK IN TAY NINH PROVINCE

This study was conducted at farmer households and farms in Trang Bang district, Tay Ninh province from March 2014 to October 2016 to determine the productivity of some crossbred beef cattles. The subjects were 90 F1 crossbreds by artificial insemination between Red Angus, Red Brahman and Red Sindhi cows with Sind hybrid cows, including 30 Red Angus F1 cows, 30 Red F1 cows. Brahman and 30 Sindhi crossbreds. The condition of livestock production in farmer households and farms in the current husbandry mode with two levels of feeding: Good feeding level: Diets response to >= 95% of nutrional requirement; average feeding level: Diets Response to 85-95% of nutrional requirement (nutritional requirement by Ranijhan 1997 and NRC 1989).


The results showed that F1 Red Angus and F1 Red Brahman F1 have good growth in feeding and climatic conditions in Tay Ninh. Physiological parameters are within physiological range; low rate of tick infection; high survival rate of calves; body weight, weight gain through age stages is higher than Sindhi cross. Weight of F1 crossbred cattle at 12 months of age at good feeding level: F1 Red Angus was highest and reached 250.93 kg; next F1 Red Brahman 193.50 kg; the lowest is the Sind hybrid: 166.92 kg; At the average feeding level of F1 Red Angus, F1 Red Brahman and Sind hybrid were: 236.88 kg; 182.68 kg and 158.84 kg. The average male and female weight gain of crossbred cattle from birth to 12 months at good feeding level ranged from 423.82 to 638.47g/head/day, and at average feeding level ranged from 403.91 to 423.82g to 602.05g/head/day. The highest gain was F1 Red Angus crossbred, next F1 Red Brahman crossbred, and Sind crossed.
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ĐẶT VẤN ĐỀ
Tây Ninh có điều kiện phát triển chăn nuôi trâu bò thuận lợi như: Đất đai, đồng cỏ chăn thả rộng, nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc dồi dào. Tuy nhiên tiềm năng của địa phương cho sự phát triển đàn bò chưa được phát huy một cách tối đa. Việc nghiên cứu lai tạo giống bò thịt cao sản thích hợp với điều kiện chăn nuôi tại Tây Ninh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng bò thịt, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò, tăng thu nhập cho người chăn nuôi là vấn đề cần được quan tâm. Việc làm này cũng góp phần thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 là phát triển nhanh đàn gia súc, gia cầm theo hướng hiệu quả, an toàn dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm; tạo điều kiện ổn định và phát triển các cơ sở chăn nuôi theo hình thức trang trại, công nghiệp tập trung. Tăng cường đầu tư khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đưa nhanh các giống mới, công nghệ canh tác, bảo quản, chế biến vào sản xuất. 
Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về lai tạo giống bò thịt, nhiều công thức với các giống bò thịt khác nhau, của nhiều tác giả, tuy nhiên riêng giống bò thịt Red Angus chưa được nghiên cứu nhiều ở nước ta và trong điều kiện chăn nuôi của Tây Ninh. Red Angus và Red Brahman là các giống bò thịt có nhiều triển vọng cần được nghiên cứu theo hướng lai tạo với bò cái lai Sind tạo con lai của hai giống trên. Kết quả của đề tài sẽ làm cơ sở cho việc lai tạo bò thịt giữa bò lai Sind với một số bò thịt cao sản nhằm nâng cao năng suất và chất lượng bò thịt ở Tây Ninh.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nội dung 
Đánh giá đặc điểm ngoại hình, sinh trưởng và một số chỉ tiêu sinh lý của bò lai F1 Red Angus x Lai Sind, Red Brahman x Lai Sind và Red Sindhi x Lai Sind trong điều kiện nuôi chăn nuôi tại nông hộ, trang trại chăn nuôi tỉnh Tây Ninh.

Thí nghiệm được tiến hành tại các nông hộ, trang trại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thời gian thí nghiệm từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 10 năm 2016.

90 bò lai F1 sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giữa một số giống bò Red Angus, Red Brahman và Red sindhi với bò cái nền lai Sind, trong đó 30 bò F1 Red Angus, 30 bò F1 Red Brahman và 30 bò lai Sind.

Điều kiện chăn nuôi

Bò lai F1 hướng thịt nuôi dưỡng trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, trang trại theo phương thức chăn nuôi hiện tại. Bò chủ yếu được nuôi theo phương thức bán chăn thả, có bổ sung thêm thức ăn tại chuồng. Nguồn thức ăn thô chủ yếu là các loại phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại Tây Ninh như rơm, xác mì, thân cây bắp, dây đậu và cỏ tự nhiên. Thức ăn tinh tùy theo khả năng cung cấp của nông hộ, trang trại. 

Mức độ đáp ứng của khẩu phần chia ra 2 loại: Mức nuôi dưỡng tốt: Khẩu phần ăn đáp ứng >=95% nhu cầu và mức nuôi dưỡng trung bình: Khẩu phần ăn đáp ứng 85-95% nhu cầu (nhu cầu dinh dưỡng theo tiêu chuẩn của Ranijhan 1997 và NRC 1989, trích dẫn bởi Đinh Văn Cải, 2007).

Chỉ tiêu theo dõi
Theo dõi đặc điểm ngoại hình, khối lượng và một số chiều đo cơ bản: Cao vây, vòng ngực, dài thân chéo của bò lai F1 qua các tháng tuổi: sơ sinh, 3, 6, 9 và 12 tháng. Theo dõi chỉ tiêu sinh lý cơ thể: Thân nhiệt, nhịp thở, nhịp tim; chỉ tiêu sinh lý máu; khả năng kháng ve; tỷ lệ nuôi sống bò lai qua các giai đoạn tuổi.
Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng phương pháp thống kê sinh vật học trên máy vi tính bằng phần mềm Minitab 16 for Windows. Các giá trị trung bình được tính bằng phương pháp ANOVA, sử dụng trắc nghiệm T-Test.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Tỷ lệ phối giống đậu thai và đẻ con của các nhóm bò cái nền lai Sind

Kết quả cho thấy tỷ lệ đậu thai ở lần phối giống đầu tiên của các nhóm bò lai Sind gieo tinh nhân tạo biến động từ 54,00 - 58,00%. Tỷ lệ đậu thai sau 3 lần phối với tinh bò Red Angus, Red Brahman và Red Sindhi lần lượt là 96,00%; 94,00% và 96,00%. Số liều tinh/ bò đậu thai qua 4 lần phối là 1,56 - 1,64 đối với các nhóm bò.

Thời gian mang thai trung bình của các nhóm bò lai Sind trong khoảng từ 281,21 đến 281,52 ngày. Giữa các nhóm không có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P>0,05).

Tỷ lệ bò đẻ/số con phối giống đậu thai là 93,68%. Bò cái nền sinh đẻ bình thường, không có hiện tượng khó đẻ, do số bò cái đã được chọn lọc và có tầm vóc, khối lượng lớn.

Đặc điểm ngoại hình của các nhóm bò lai F1

Bò lai F1 Red Angus 

Bò lai F1 Red Angus có màu đen, đỏ, màu lông cọp, bê không có sừng, có thân hình cục mịch tròn ú, chân ngắn, bắp thịt rất phát triển, mắt trắng hồng, viền móng, mắt và mũi màu hồng.

Bò lai F1 Red Brahman 
Bò lai F1 Red Brahman có u vai, cổ dài, tai to và cụp xuống, ngực sâu, lưng phẳng, chân dài, có một mảng yếm lớn dưới cổ. Lông màu đỏ nâu hoặc màu cánh gián, một số con có đốm trắng nhỏ phía dưới cổ và yếm. Mũi và móng màu đen.
Bò lai Red Sindhi 

Bò lai Red Sindhi có màu lông đỏ cánh gián, có u cao, yếm dài, đầu dài, trán dô, chân cao, mình ngắn.
Kích thước một số chiều đo của các nhóm bò lai F1

Diễn biến các chiều đo: Cao vây, vòng ngực và dài thân chéo của các nhóm bò lai từ sơ sinh đến 12 tháng có khác nhau nhưng tốc độ tăng kích thước có phần giống nhau. Chiều đo cao vây và dài thân chéo tăng nhanh trong giai đoạn sơ sinh đến tháng 6 tháng tuổi sau đó tăng chậm từ 9 đến 12 tháng tuổi. Chiều đo vòng ngực tốc độ tăng nhanh vào giai đoạn 6 đến 12 tháng tuổi. Tầm vóc của bò lai F1 Red Angus, F1 Red Brahman, cao hơn so với bò lai Sind trong suốt giai đoạn từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi.

Chiều đo cao vây

Ở 12 tháng tuổi, chiều đo cao vây của các nhóm bò lai F1 Red Angus, F1 Red Brahman, lai Sind ở mức nuôi dưỡng tốt lần lượt là: 115,61 cm; 106,08 cm; 99,44 cm và ở mức nuôi dưỡng trung bình lần lượt là: 109,25 cm; 100,45 cm; 94,96 cm.

Chiều đo vòng ngực

Ở 12 tháng tuổi, chiều đo vòng ngực của các nhóm bò F1 Red Angus, F1 Red Brahman và bò lai Sind ở mức nuôi dưỡng tốt lần lượt là: 144,97 cm; 134,20 cm; 127,75 cm và ở mức nuôi dưỡng trung bình lần lượt là: 137,02 cm; 127,12 cm; 122,03 cm.
Chiều đo dài thân chéo

Ở 12 tháng tuổi, chiều đo dài thân chéo của các nhóm bò F1 Red Angus, F1 Red Brahman và bò lai Sind ở mức nuôi dưỡng tốt lần lượt là: 122,21 cm; 108,78 cm; 102,43 cm và ở mức nuôi dưỡng trung bình lần lượt là: 115,47 cm; 102,98 cm; 97,80 cm.

Khả năng tăng trọng của bò lai

Ở mức nuôi dưỡng tốt

Khối lượng bò lai nuôi theo từng công thức lai, qua các tháng tuổi ở mức nuôi dưỡng tốt được trình bày qua bảng 1. 

Bảng 1. Khối lượng bò lai qua các tháng tuổi ở mức nuôi dưỡng tốt (Kg)
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Các số trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức p < 0,05.
Ở 12 tháng tuổi, khối lượng của nhóm bò F1 Red Angus cao nhất và đạt 250,93 kg; kế đến F1 Red Brahman 193,50 kg; thấp nhất là bò lai Sind: 166,92 kg. Giữa các nhóm có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05).

Theo kết quả nghiên cứu của Phí Như Liễu và cộng sự (2016) tại tỉnh An Giang, khối lượng lúc 12 tháng tuổi của bò lai F1 Red Angus là 222,0 kg và bò lai F1 Red Brahman là 219,2 kg (trích dẫn bởi Nguyễn Bình Trường và Phạm Huỳnh Khiết Tâm, 2016). Theo Văn Tiến Dũng (2012) bò F1 Red Angus và Lai Sind nuôi tại Đắk Lắk có khối lượng lúc 12 tháng tuổi lần lượt là 188,6 và 138,6 kg. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về khối lượng lúc 12 tháng tuổi của bò lai F1 Red Angus cao hơn kết quả nghiên cứu của các tác giả trên, theo chúng tôi là do sự khác nhau về chế độ nuôi dưỡng và đàn cái nền lai Sind chọn để phối giống tạo con lai F1.
Tăng trọng trung bình đực và cái của các nhóm bò lai trong giai đoạn từ sơ sinh đến 12 tháng ở mức nuôi dưỡng tốt từ 423,82 đến 638,47gam/con/ngày. Tăng trọng cao nhất là nhóm bò F1 Red Angus, kế đến nhóm bò F1 Red Brahman và thấp nhất là bò lai Sind.

Nếu lấy khối lượng cuả bò lai Sind là 100% thì ở 12 tháng tuổi ở mức nuôi dưỡng tốt khối lượng bò F1 Red Angus là 150,33%, bò F1 Red Brahman là 115,92%. 
Ở mức nuôi dưỡng trung bình

Khối lượng bò lai theo từng công thức lai, qua các tháng tuổi ở mức nuôi dưỡng trung bình được trình bày qua bảng 2.

Ở 12 tháng tuổi khối lượng cuả nhóm bò F1 Red Angus cao nhất và có sự sai khác có ý nghiã so với 2 nhóm bò: F1 Red Brahman và lai Sind (P<0,05). Giữa 2 nhóm bò F1 Red Angus và F1 Red Brahman cũng có sự sai khác có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Ở 12 tháng tuổi, khối lượng của nhóm bò F1 Red Angus cao nhất và đạt 236,88 kg; kế đến F1 Red Brahman là 182,68 kg và lai Sind 158,84 kg. 

Bảng 2. Khối lượng bò lai qua các tháng tuổi ở mức nuôi dưỡng trung bình (kg)
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Các số trung bình trong cùng một hàng mang các chữ cái khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức p<0,05.
Tăng trọng trung bình đực và cái của các nhóm bò lai trong giai đoạn từ sơ sinh đến 12 tháng ở mức nuôi dưỡng trung bình từ 403,91 đến 602,05 gam/con/ngày. Tăng trọng cao nhất là nhóm bò F1 Red Angus, kế đến nhóm bò F1 Red Brahman và nhóm bò lai Sind. 
Khối lượng bò lai ở các tháng tuổi ở mức nuôi dưỡng tốt cao hơn so với bò lai ở mức nuôi dưỡng trung bình. Nếu lấy khối lượng cuả bò lai ở mức nuôi dưỡng trung bình là 100% thì khối lượng của bò lai ở mức nuôi dưỡng tốt ở 12 tháng tuổi đối với bò F1 Red Angus là 105,93%, bò F1 Red Brahman là 105,92% và lai sind là 105,09%. 

Một số chỉ tiêu sinh lý của bò lai F1

Về chỉ tiêu sinh lý cơ thể
Tại thời điểm 12 - 13 giờ trưa mùa khô khi nhiệt độ môi trường 30 - 330C và ẩm độ 64 - 70%, ở mức nuôi dưỡng tốt bò lai F1 có nhịp thở trung bình qua các giai đoạn sơ sinh đến 12 tháng tuổi từ 32,82 đến 36,44 lần/phút; thân nhiệt từ 38,31 đến 38,45oC; nhip tim từ 55,87 đến 56,54 lần/phút. Ở mức nuôi dưỡng trung bình bò lai F1 có nhịp thở từ 32,67 đến 36,35 lần/phút; thân nhiệt từ 38,39 đến 38,49oC; nhịp tim từ 55,69 đến 56,76 lần/phút. Nhìn chung các chỉ tiêu sinh lý của các nhóm bò lai nằm trong phạm vi sinh lý bình thường. Số liệu này chứng tỏ bò F1 Red Angus và F1 Red Brahman không bị ảnh hưởng bởi stress nhiệt trong môi trường nóng và ẩm phía Nam. Kết quả này cũng tương đương kết quả nghiên cứu của Đoàn Đức Vũ (2008); Nguyễn Quang Mai và Cù Xuân Dần (1998) về một số chỉ tiêu sinh lý của bò ở phía Nam. Theo các tác giả này thì bò có thân nhiệt từ 38,1 đến 39,50C.

Về chỉ tiêu sinh lý máu
Thành phần máu của bò lai Sind và các nhóm bò lai khác đều nằm trong phạm vi sinh lý bình thường. Ở mức nuôi dưỡng tốt bò lai F1 có hồng cầu trung bình qua các giai đoạn sơ sinh đến 12 tháng tuổi từ 7,23 đến 7,31 triệu/mm3; hemoglobin từ 111,74 đến 114,89 g/dl; hematocrit từ 29,91 đến 32,39%; bạch cầu từ 10,83 đến 11,85 ngàn/mm3. Ở mức nuôi dưỡng trung bình bò lai F1 có hồng cầu từ 7,10 đến 7,35 triệu/mm3; hemoglobin từ 111,28 đến 112,70 g/dl; hematocrit từ 31,95 đến 33,45%; bạch cầu từ 10,61 đến 11,22 ngàn/mm3.
Tỷ lệ nhiễm ve 

Ở mức nuôi dưỡng tốt, tỷ lệ nhiễm ve giữa các nhóm bò lai giai đoạn sơ sinh đến 12 tháng tuổi dao động trong khoảng từ 18,33% đến 24,56%. Tỷ lệ nhiễm cao nhất là nhóm bò F1 Red Angus: 24,56%, kế đến nhóm bò F1 Red Brahman: 21,67% và thấp nhất là nhóm bò lai Sind 18,33%. Số ve bình quân trên một bò bị nhiễm của các nhóm bò lai F1 Red Angus, F1 Red Brahman và lai Sind lần lượt là: 13,60; 10,48 và 9,25 ve/bò. 

Ở mức nuôi dưỡng trung bình, tỷ lệ nhiễm ve giữa các nhóm bò lai giai đoạn sơ sinh đến 12 tháng tuổi của các nhóm bò lai F1 Red Angus, F1 Red Brahman và lai Sind là 31,03; 26,32; 22,81. Số ve bình quân trên một bò bị nhiễm của các nhóm bò lai trên lần lượt là: 16,14; 12,66 và 10,40 ve/bò.
Tỷ lệ nhiễm ve ở mức nuôi dưỡng tốt thấp hơn ở mức nuôi dưỡng trung bình, do điều kiện chăn nuôi thí nghiệm có định kỳ tẩy uế chuồng trại và phun thuốc diệt ve.

Theo Đinh Văn Cải và cộng sự (2001) trong điều kiện chăn nuôi nông hộ, bò không được vệ tắm chải thường xuyên, không sử dụng thuốc diệt ve, bò lai F1 Charolais có tỷ lệ nhiễm ve cao: 90,9%. Theo Vũ Văn Nội và cộng sự (1995) trong điều kiện chăn nuôi quảng canh tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, bò không được phun thuốc diệt ve định kỳ, tất cả số bò, bê được kiểm tra đều nhiễm ve (100%).

Theo giai đoạn tuổi nhìn chung trong tất cả các nhóm bò lai tỷ lệ nhiễm ve giai đoạn bò lớn (9 - 12 tháng tuổi) tỷ lệ nhiễm cao hơn so với giai đoạn nhỏ (sơ sinh - 6 tháng tuổi) vì trong điều kiện chăn nuôi bán chăn thả những bò lớn được chăn thả hoặc cầm cột trên đồng cỏ có các cây bụi.

Tỷ lệ nuôi sống bò qua các tháng tuổi

Tỷ lệ nuôi sống bò lai từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi ở mức nuôi dưỡng tốt của các nhóm bò lai từ 98,33 đến 100,00%, trung bình là 99,4% và ở mức nuôi dưỡng trung bình tỷ lệ nuôi sống từ 93,33 đến 100,00%, trung bình là 98,88%. Đây là tỷ lệ nuôi sống khá cao so với một số nơi khác nuôi bò lai ngoại. 

Ở Nông trường Sơn Thành, Phú Yên, tỷ lệ bò lai ngoại chết 28 - 34%, ở các hộ dân tại Bình Định là 6,2 - 6,8% (Vũ Văn Nội và cộng sự, 1995). Tỷ lệ nuôi sống bò lai tại nông trường Lâm Hà, Lâm Đồng là 86,2% (Lê Xuân Cương và cộng sự, 2001). Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Văn Vinh và cộng sự (2000) tại Bình Định, tỷ lệ nuôi sống bò lai Red Brahman và lai Sind đạt 98,80%. 
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận

Bò lai F1 Red Angus và F1 Red Brahman có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện chăn nuôi và khí hậu tại Tây Ninh: Các chỉ tiêu sinh lý đều nằm trong phạm vi sinh lý bình thường; tỷ lệ nhiễm ve thấp; tỷ lệ nuôi sống cao; khối lượng, tăng trọng qua các giai đoạn tuổi cao hơn bò lai Sind.

Đề nghị

- Sử dụng công thức lai Red Angus x lai Sind và Red Brahman x lai Sind để tạo bò lai F1 hướng thịt cho năng suất cao hơn bò lai Sind. 

- Tiếp tục theo dõi, đánh giá khả năng tăng trọng của các nhóm bò lai F1 đến giai đoạn 24 tháng tuổi.

- Thí nghiệm vỗ béo bò đực lai F1 xác định năng suất, chất lượng thịt và hiệu quả vỗ béo.
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